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Rọi chân lùn . Chip Bridgelux. IP68. RGB 1in1 & DMX512

PRICE LIST ( Báo giá )
date : 1/5/2015

* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT COLOR TEMPERATURE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DIMENSION

EK-SP-12B-

RGB
12W BRIDGELUX

Kích thước : ø175x185mm

Chất liệu : nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v 24 tháng

EK-SP-6B-

RGB
6W BRIDGELUX

Kích thước : ø117x135mm

Chất liệu : nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v

EK-SP-6F-

RGB
6W BRIDGELUX

Kích thước : ø150x70x140mm

Chất liệu : nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v 24 tháng

EK-SP-3C-

RGB
3W BRIDGELUX

Kích thước : ø65x72x75mm

Chất liệu : nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v 24 tháng

1,705,000          

2,134,000          

880,000             

1,727,000          

24 tháng

24 tháng

1,991,000          
EK-SP-12F-

RGB
12W BRIDGELUX

Kích thước : ø177x70x150mm

Chất liệu : nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v
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RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 

1 in 1 

RGB 

1 in 1 



2,497,000          

EK-SP-3IN-

RGB
3W BRIDGELUX

Kích thước : ø90x73x70mm

Chất liệu : Inox 304

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:68

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v

EK-SP-18F-

RGB
18W BRIDGELUX

Kích thước : ø205x70x167mm

Chất liệu : nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC 24v 24 tháng

DC24v 24 tháng 2,540,000          

24 tháng 1,880,000          

EK-SP-18I-

RGB
18W BRIDGELUX

Kích thước : ø155xh190mm

Chất liệu : gang+nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

EK-SP-6H-

RGB
6W BRIDGELUX

Kích thước : ø128x79x157mm

Chất liệu : gang+nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

EK-SP-6J-RGB 6W BRIDGELUX

Kích thước : ø120xh170mm

Chất liệu : gang+nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

BRIDGELUX

Kích thước : ø150xh190mm

Chất liệu : gang+nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v

DC24v 24 tháng 1,672,000          

24 tháng 1,672,000          DC24v

2,145,000          24 tháng
EK-SP-12H-

RGB
12W

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 

1 in 1 



2,540,000          

2,905,000          
EK-SP-24H-

RGB
24W BRIDGELUX

Kích thước : ø230xh280mm

Chất liệu : gang+nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng

EK-SP-18H-

RGB
18W BRIDGELUX

Kích thước : ø200xh260mm

Chất liệu : gang+nhôm

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng

6W BRIDGELUX

Kích thước : ø150xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v

Âm đất . Chip Bridgelux. IP68. RGB 1in1 & DMX512

EK-UD-3-RGB 3W BRIDGELUX

Kích thước : ø100xh79mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng 1,408,000          

1,640,000          

2,024,000          

2,079,000          
EK-UD-12-

RGB
12W BRIDGELUX

Kích thước : ø200xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng

24 tháng

EK-UD-9-RGB 9W BRIDGELUX

Kích thước : ø180xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng

EK-UD-6-RGB

RGB 

1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 

1 in 1 



2,740,000          

2,960,000          

24 tháng

EK-UD-24-

RGB
24W BRIDGELUX

Kích thước : ø300xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng

EK-UD-18-

RGB
18W BRIDGELUX

Kích thước : ø220xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v

Âm đất . Chip Bridgelux. IP68. RGB 3in1 & DMX512

EK-UD-3-

3RGB
3x3W BRIDGELUX

Kích thước : ø100xh79mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng 1,530,000          

24 tháng 1,892,000          

EK-UD-12-

3RGB
12W BRIDGELUX

Kích thước : ø200xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v

EK-UD-6-

3RGB
3x6W BRIDGELUX

Kích thước : ø150xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v

24 tháng 2,574,000          

EK-UD-18-

3RGB
18W BRIDGELUX

Kích thước : ø220xh95mm

Chất liệu : nhựa+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:67

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng 3,530,000          

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
3 in 1 

RGB 
3 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 

1 in 1 



Âm nước (fountain) . Chip Bridgelux. IP68. RGB 1 in 1 & DMX512

EK-FT-9K-

3RGB
9W BRIDGELUX

Kích thước : ø165xh85mm

Chất liệu : gang+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:68

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng 2,343,000          

EK-FT-12K-

3RGB
12W BRIDGELUX

Kích thước : ø185xh85mm

Chất liệu : gang+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:68

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

DC24v 24 tháng

DC24v 24 tháng 2,795,000          

2,596,000          

Âm nước (fountain) . Chip Bridgelux. IP68. RGB 3 in 1 & DMX512

EK-FT-10K-

3RGB
10W BRIDGELUX

Kích thước : ø185xh85mm

Chất liệu : gang+inox

Độ sáng : 120lumin/watts 

CRI : 70

IP:68

Góc sáng :15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 

RGB 
1 in 1 


